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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 404 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28206202993 Nguyễn Thanh Vân Anh ACC 202 SA K28QEC

2 29204562873 Võ Đoàn Mỹ Anh ACC 202 SA K29HP-QLC

3 30218022103 Thân Văn Hùng Anh ACC 202 SA K30QLC

4 30218030579 Nguyễn Thái Bảo ACC 202 SA K30DLK

5 30218438587 Trần Nguyễn Nhị Bảo ACC 202 SA K30DSG

6 30214552590 Đoàn Trọng Cường ACC 202 SA K30QLC

7 29218125070 Dương Văn Duy ACC 202 SA K29DLL

8 30206553792 Trần Thị Khánh Duyên ACC 202 SA K30DLK

9 30204934171 Bùi Hoàng Hà ACC 202 SA K30KDN

10 30214549486 Đinh Trung Hiếu ACC 202 SA K30QLC

11 30207147890 Nguyễn Thị Thu Hoa ACC 202 SA K30QDM

12 30216754914 Thái Duy Hưng ACC 202 SA K30QLC NỢ HP

13 30218132697 Hồ Nguyên Hưng ACC 202 SA K30DLL

14 30208158019 Nguyễn Thị Hương ACC 202 SA K30DLL

15 30208153598 Nguyễn Thị Thu Huyền ACC 202 SA K30DLL

16 28204602021 Nguyễn Lam Khánh ACC 202 SA K28QTM

17 27212201056 Trần Đăng Khôi ACC 202 SA K29QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 405 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204561990 Nguyễn Thị Thanh Liêm ACC 202 SA K30QLC

2 29208122966 Huỳnh Thị Trúc Linh ACC 202 SA K29DLL

3 27217146090 Hà Đại Lợi ACC 202 SA K27DLK NỢ HP

4 29208156160 Mai Hoàng Ly Ly ACC 202 SA K29DLL

5 27212140455 Lê Minh ACC 202 SA K27QTH NỢ HP

6 28208405355 Trương Thục My ACC 202 SA K28DLL

7 29208123282 Trần Bảo Hoài My ACC 202 SA K29DLL

8 30206626507 Phạm Thị Khánh My ACC 202 SA K30QDM

9 28214601500 Nguyễn Hoàng Nam ACC 202 SA K28HP-QLC NỢ HP

10 29218122001 Trần Hoài Nam ACC 202 SA K29DLL NỢ HP

11 30204623959 Uông Diệp Bích Ngọc ACC 202 SA K30QTC

12 28214639444 Huỳnh Công Nguyên ACC 202 SA K28QTM

13 30214557415 Võ Nguyễn Chí Nguyên ACC 202 SA K30QLC

14 29208221841 Lê Thị Mỹ Nguyệt ACC 202 SA K29DLL

15 29218156343 Phan Thành Nhân ACC 202 SA K29DLL NỢ HP

16 30218122745 Trần Duy Pháp ACC 202 SA K30DLL

17 29208056450 Phan Thị Ngọc Phương ACC 202 SA K29DLK

18 31206551587 Đoàn Thị Kim Phượng ACC 202 SA K31KDN

19 29214955742 Hoàng Quân ACC 202 SA K30KKT

20 28204601522 Nguyễn Võ Như Quỳnh ACC 202 SA K28QTM

21 30204654082 Phùng Ngọc Như Quỳnh ACC 202 SA K30QTM

22 30219444992 Nguyễn Văn Tài ACC 202 SA K30QNH

23 29214858723 Phạm Minh Thắng ACC 202 SA K31QNH
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 501 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30208062940 Võ Thị Bảo Trân ACC 202 SA K30DLK

2 28208020923 Hồ Quỳnh Trang ACC 202 SA K28DLK

3 28218005018 Lê Ngọc Trí ACC 202 SA K28DLK

4 30208141981 Huỳnh Bảo Trọng ACC 202 SA K30DLL

5 30204340638 Nguyễn Lê Thanh Trúc ACC 202 SA K30DLL

6 30214551304 Đặng Quang Trung ACC 202 SA K30HP-QLC

7 28218205079 Lê Quang Trường ACC 202 SA K28DLK NỢ HP

8 30214532936 Lê Nguyễn Nguyên Trường ACC 202 SA K30QLC

9 27212229595 Nguyễn Phạm Anh Tuấn ACC 202 SA K27QTM

10 30208027042 Phạm Thị Tố Uyên ACC 202 SA K30DLK

11 30208058361 Nguyễn Đỗ Bảo Uyên ACC 202 SA K30DLK

12 28208104722 Đinh Thanh Cẩm Vân ACC 202 SA K28DLL

13 30216659716 Lê Tuấn Viên ACC 202 SA K30QLC

14 27211244113 Nguyễn Tuấn Vinh ACC 202 SA K29DLL

15 30212322890 Nguyễn Công Vinh ACC 202 SA K30DLK

16 30218025606 Hồ Nguyên Vũ ACC 202 SA K30DLK

17 27217201691 Phan Hoàng Nhật Vỹ ACC 202 SA K28DLL

18 30214649892 Võ Gia Vỹ ACC 202 SA K30QDM

19 30204557515 Nguyễn Thanh Yên ACC 202 SA K30QLC

20 27214341355 Thái Văn Anh Đảm ACC 202 SC K27QTM

21 30209349918 Phan Lê Hồng Duyên ACC 202 SC K30QTH

22 30206653015 Phan Thị Thu Hà ACC 202 SC K30QTD NỢ HP

23 29214642713 Trịnh Minh Hải ACC 202 SC K29HP-QTM
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 504 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30204660072 Đoàn Thị Bảo Hân ACC 202 SC K30QTM

2 28209336225 Trần Thị Diễm Hằng ACC 202 SC K28QTH

3 30204621511 Hoàng Thu Hiền ACC 202 SC K30QTM

4 29218157921 Phạm Tường Huy ACC 202 SC K29DLL

5 27212380036 Đỗ Hoàng Khải ACC 202 SC K30QTC NỢ HP

6 30214551901 Trịnh Thị Mỹ Kiều ACC 202 SC K30QTM

7 29208138067 Nguyễn Thị Mai Linh ACC 202 SC K29DLL

8 28208053404 Lê Thị Xuân Mai ACC 202 SC K28DLK

9 30204355495 Ứng Huỳnh Thùy Nga ACC 202 SC K30QTH

10 30204933552 Nguyễn Thị Bích Ngọc ACC 202 SC K30QTH

11 28218046812 Ngô Trường Cao Nguyên ACC 202 SC K28DLK

12 30207237653 Đỗ Lê Thảo Nguyên ACC 202 SC K30DLK

13 28214642420 Đoàn Minh Quân ACC 202 SC K28QDM

14 26212233177 Nguyễn Hoàng TrườngSơn ACC 202 SC K28QTM

15 29214637122 Nguyễn Đình Tài ACC 202 SC K29HP-QTM NỢ HP

16 30204653436 Đoàn Thị Kiều Trinh ACC 202 SC K30QTH

17 30209330603 Nguyễn Thị Kim Anh ACC 202 SE K30DLL
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 505 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30211128606 Nguyễn Đăng Bách ACC 202 SE K31QEC

2 27217101741 Nguyễn Phúc Sơn Ca ACC 202 SE K28DLL

3 28204554322 Nguyễn Thị Lam Ca ACC 202 SE K28HP-QLC

4 30208162491 Lê Thị Linh Chi ACC 202 SE K30DLL

5 30208063669 Nguyễn Linh Đan ACC 202 SE K30DLL

6 28214305803 Huỳnh Công Danh ACC 202 SE K28QTH

7 30218141703 Phạm Lâm Quốc Đạt ACC 202 SE K30DLL

8 30208241560 Thái Ngọc Diễm ACC 202 SE K30DSG

9 30218146280 Lê Tấn Dũng ACC 202 SE K30DLL

10 27202651883 Ngô Thùy Dương ACC 202 SE K27KDN

11 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên ACC 202 SE K28QTH

12 30208138112 Dương Thị Kiều Duyên ACC 202 SE K30DLL

13 29208164437 Lê Thị Kim Hằng ACC 202 SE K29DLL

14 29208051678 Trần Thị Kim Hiếu ACC 202 SE K29DLK

15 30214537981 Phạm Tấn Hiếu ACC 202 SE K30QLC

16 28204502212 Nguyễn Thị Hoa ACC 202 SE K28HP-QLC

17 29204541698 Trần Thị Thanh Hương ACC 202 SE K29HP-QLC

18 30218042113 Nguyễn Viết Nam Khánh ACC 202 SE K30DLK

19 30214359860 Vũ Đăng Khoa ACC 202 SE K30QTH

20 30218457906 Trần Văn Khoa ACC 202 SE K30DLL

21 28214105866 Đặng Lương Hữu Kiên ACC 202 SE K28HP-QLC

22 28213320509 Lê Như Lập ACC 202 SE K28DLS

23 30206659511 Phan Thị Thùy Linh ACC 202 SE K30DSG
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 510 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30211261094 Huỳnh Văn Minh ACC 202 SE K30QTH

2 30212351787 Nguyễn Nhật Minh ACC 202 SE K30QTH

3 30218021841 Nguyễn Ngọc Minh ACC 202 SE K30DLK

4 29208153127 Trần Thị Hoàn Mỹ ACC 202 SE K29DLL

5 30214624149 Hồ Xuân Nam ACC 202 SE K30QDM

6 28214535660 Hoàng Thái Ngọc ACC 202 SE K28HP-QLC

7 30218163924 Dương Thị Kim Nguyên ACC 202 SE K30DSG

8 30204328886 Đinh Thị Hoàng Nguyệt ACC 202 SE K30QTH

9 30204223922 Nguyễn Thị Thảo Nhi ACC 202 SE K30QNH

10 29208053283 Lầu Huỳnh Tố Như ACC 202 SE K29DLK

11 30216628458 Bùi Thị Quỳnh Như ACC 202 SE K30DSG

12 28204701976 Đậu Thị Kim Oanh ACC 202 SE K28QTC

13 28214603709 Trần Kim Phong ACC 202 SE K28QTM

14 26217232879 Phạm Hào Quang ACC 202 SE K29DLK

15 30209345606 Phạm Ngọc Quyên Quyên ACC 202 SE K30QTH

16 30204632357 Trần Ngọc Miên Thảo ACC 202 SE K30QTM

17 30208127267 Nguyễn Huyền Thục ACC 202 SE K30DLK
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 511 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 28214305684 Nguyễn Hoàng Tiên Tiến ACC 202 SE K28DLS NỢ HP

2 30214355545 Phạm Quốc Tiến ACC 202 SE K30QTH

3 30204639187 Lê Ngọc Huyền Trân ACC 202 SE K30DLL NỢ HP

4 30204633222 Nguyễn Thị Xuân Trang ACC 202 SE K30DLL

5 29208127149 Trần Thị Thục Trinh ACC 202 SE K29DLL

6 30208044462 Ngô Thị Ngọc Trinh ACC 202 SE K30DLK

7 30208058350 Nguyễn Lê Thanh Trúc ACC 202 SE K30DLK

8 30209424965 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 202 SE K30QTH

9 25217204301 Phạm Nghĩa An ACC 202 SG K28DLL

10 29208255738 Trần Tú Mai Anh ACC 202 SG K29DSG

11 30206651474 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 202 SG K30DLK

12 30208457888 Phan Thị Tuệ Cầm ACC 202 SG K30DLK

13 29208221682 Đỗ Hoàng Minh Châu ACC 202 SG K29DSG

14 31204836972 Huỳnh Thị Phương Chi ACC 202 SG K31KDN

15 31204970499 Mai Hồng Đào ACC 202 SG K31KDN

16 29218155997 Phan Văn Tiến Đạt ACC 202 SG K29DLL

17 30208062775 Trịnh Nguyễn Gia Hân ACC 202 SG K30DLK
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 512 /1 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 31204963806 Võ Nguyễn Diệu Hiền ACC 202 SG K31KDN

2 31204976567 Đặng Ngọc Hiền ACC 202 SG K31KDN

3 29216730816 Nguyễn Văn Hùng ACC 202 SG K29DLK

4 31204422145 Nguyễn Thu Lành ACC 202 SG K31KDN

5 30202880249 Sử Thị Ngọc Linh ACC 202 SG K30QTD

6 30208064179 Đinh Thị Ngọc Linh ACC 202 SG K30DLK

7 31204940554 Nguyễn Phương Linh ACC 202 SG K31KDN

8 30212340136 Nguyễn Quốc Bảo Long ACC 202 SG K30DLL

9 30218032999 Hồ Văn Lực ACC 202 SG K30DLK

10 29214520702 Lê Văn Huỳnh Phước Mạnh ACC 202 SG K30QLC

11 30214563020 Trần Trọng Minh ACC 202 SG K30QTD

12 28204652451 Võ Trà My ACC 202 SG K28QTM

13 31204959798 Lê Thị Kiều Nga ACC 202 SG K31KDN

14 30204660170 Nguyễn Thị Thúy Ngân ACC 202 SG K30QTM

15 31205064738 Lưu Thị Thanh Ngân ACC 202 SG K31KDN

16 28214605008 Hồ Minh Nghĩa ACC 202 SG K28QTM NỢ HP

17 30218162599 Nguyễn Hữu Nghĩa ACC 202 SG K30DLL NỢ HP

18 31204937146 Đinh Hoàng Hoài Ngọc ACC 202 SG K31KDN

19 28204444682 Lê Thanh Uyển Nhi ACC 202 SG K28HP-QLC

20 31204964021 Võ Thị Yến Nhi ACC 202 SG K31KDN

21 29219242123 Phan Tấn Phúc ACC 202 SG K30QLC

22 30208148448 Nguyễn Thị Hồng Phúc ACC 202 SG K30DLL

23 31204949218 Ông Thị Cẩm Phương ACC 202 SG K31KDN
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MÔN THI : ACC 202 (SA-SC-SE-SG) Học kỳ : 2

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 2 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 09h30 - 22/07/2026   -   Phòng thi 512 /2 - Hòa Khánh Nam - Tòa Nhà F

SỐ CHỮ

1 30218227105 Đinh Lâm Hồng Quân ACC 202 SG K30KKT

2 30208020749 Thái Lê Khánh Quyên ACC 202 SG K30DLK

3 31204951121 Lê Như Quyên ACC 202 SG K31KDN

4 30206733904 Đặng Trần Phương Tây ACC 202 SG K30DLL

5 30208158125 Võ Thị Thanh Thảo ACC 202 SG K30DLL NỢ HP

6 30208164902 Nguyễn Thị Xuân Thu ACC 202 SG K30DLL

7 30208022021 Phan Thị Thanh Thư ACC 202 SG K30DLK

8 30208158131 Huỳnh Lưu Anh Thư ACC 202 SG K30DLL

9 30208048705 Đinh Thị Thuỷ Tiên ACC 202 SG K30DLK

10 29208038327 Lê Thị Thu Trà ACC 202 SG K29DLK

11 28208151937 Nguyễn Thùy Trâm ACC 202 SG K28DLL

12 30208164539 Huỳnh Hồ Thảo Trang ACC 202 SG K30DLL NỢ HP

13 31204554326 Hồ Thị Thùy Trang ACC 202 SG K31KDN

14 27217144391 Trần Minh Trí ACC 202 SG K27DLK NỢ HP

15 30208052247 Huỳnh Lê Tố Trinh ACC 202 SG K30DLK

16 30214363768 Trần Anh Tuấn ACC 202 SG K30QTH

17 30208162705 Lê Hoàng Vân ACC 202 SG K30DLL

18 30204622259 Nguyễn Vũ Ngọc Vi ACC 202 SG K30QTM

19 30208133788 Nguyễn Tường Vi ACC 202 SG K30DLL

20 30216643381 Phạm Hữu Việt ACC 202 SG K30DLL

21 30204629950 Cáp Thị Thúy Vy ACC 202 SG K30QDM

22 30208147633 Huỳnh Thị Nhật Vy ACC 202 SG K30DLL

23 30218144750 Nguyễn Thái Vỹ ACC 202 SG K30DLL

24 28208104075 Huỳnh Nguyễn Cẩm Bình ACC 202 BH K29DLL Thi ghép
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